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1
Công ty TNHH Tư vấn 

- Xây dựng An Phát 

Thôn Nam Tượng 2, xã Nhơn Tân, 

thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.
Lưu Thanh Cư

Số 4101487958 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 25/5/2017
8

1. Thiết kế xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng - Công nghiệp (thiết kế kết cấu, kiến trúc, cơ - điện, cấp - 

thoát nước): Hạng III

2. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:

- Công trình dân dụng - Công nghiệp: Hạng III

- Công trình giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III

- Công trình Nông nghiệp và PTNT (thủy lợi): Hạng III

- Công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước, đường đô thị): Hạng III

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động

2
Công ty CP Xây dựng 

An Nghĩa

Số 107 Huỳnh Thúc Kháng, 

phường Thị Nại, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định

Đỗ Ngọc Phấn

Số 4100703275 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 2/4/2008; 

Thay đổi lần thứ 2 ngày 

31/8/2015

2

1. Thi công xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng - Công nghiệp: Hạng III

- Công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước): Hạng III

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động

3
Công ty TNHH Xây 

dựng An Phát N&T

Số 24 Đặng Tiến Đông, phường 

Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định

Đỗ Văn Nhi
Số 4101582954 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 23/12/2020
3

1. Giám sát thi công xây dựng công trình:

- Công trình giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III

- Công trình Dân dụng - Công nghiệp: Hạng III

- Công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước): Hạng III

2. Thi công xây dựng công trình:

- Công trình giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III

- Công trình Dân dụng - Công nghiệp: Hạng III

- Công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước): Hạng III

4

Công ty TNHH Kinh 

doanh Tổng hợp 

Trọng Tín

Thôn An Cửu, xã Phước Hưng, 

huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
Nguyễn Văn Trọng

Số 4101449335 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 11/9/2015
1

1. Thi công xây dựng công trình:

-Công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp -thoát nước, đường đô thị): Hạng III

5
Công ty TNHH Tư vấn 

Xây dựng Như Quỳnh

106 Võ Duy Dương, phường Bình 

Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình 

Định

Nguyễn Thị Thắng
Số 4101564602 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 3/6/2020
8

1. Thiết kế xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng - Công nghiệp (thiết kế kết cấu, kiến trúc, cơ - điện, cấp - 

thoát nước): Hạng III

- Công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước, đường đô thị): Hạng III

- Công trình Nông nghiệp và PTNT (thủy lợi): Hạng III

2. Giám sát thi công xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng - Công nghiệp (công tác xây dựng, lắp đặt thiết bị): Hạng III

- Công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước, đường đô thị, điện chiếu sáng công 

cộng): Hạng III

- Công trình Nông nghiệp và PTNT (thủy lợi): Hạng III

6
Công ty TNHH Lâm 

Nghiệp Quyên Thắng

Khu phố Thịnh Văn 1, thị trấn Vân 

Canh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình 

Định

Phạm Lưu Hùng

Số 4101402753 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 26/3/2013; 

Thay đổi lần thứ 4 ngày 

2/10/2020

2

1. Thi công xây dựng công trình:

- Công trình Hạ tầng kỹ thuật (điện chiếu sáng công cộng, đường đô thị): Hạng III

- Công trình Công nghiệp (đường dây và TBA): Hạng III

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động

PHỤ LỤC

DANH SÁCH TỔ CHỨC ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 
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7
Công ty TNHH XD TH 

Đức Thịnh

Khu phố 2, phường Bồng Sơn, thị  

xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.
Hoàng Văn Thịnh

Số 4101252761 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 20/9/2011; 

Thay đổi lần thứ 3 ngày 

9/6/2020

4

1. Thi công xây dựng công trình:

- Công trình Nông nghiệp và PTNT (thủy lợi): Hạng III

- Công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp  -thoát nước, đường đô thị, điện chiếu sáng công 

cộng): Hạng III

- Công trình công nghiệp (đường dây và TBA): Hạng III

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động

8

Công ty TNHH Xây 

dựng Tổng hợp Minh 

Đăng

Thôn Kim Đông, xã Phước Hòa, 

huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.
Nguyễn Minh Thiện

Số 4101558824 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 17/2/2020
7

1.Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng: Hạng III

- Công trình Nông nghiệp và PTNT (thủy lợi): Hạng III

- Công trình giao thông (đường bộ): Hạng III

- Công trình Hạ tầng kỹ thuật (Cấp - thoát nước, đường đô thị): Hạng III

2. Khảo sát xây dựng công trình:

- Khảo sát địa hình (trừ lập quy hoạch): Hạng III

- Khảo sát địa chất: Hạng III

3. Thiết kế xây dựng công trình:

- Công trình giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III

- Công trình Hạ tầng kỹ thuật (đường đô thị): Hạng III

4. Giám sát thi công xây dựng công trình:

- Công trình Hạ tầng kỹ thuật (Cấp - thoát nước, đường đô thị): Hạng III

5. Thi công xây dựng công trình:

- Công trình Hạ tầng kỹ thuật (Cấp - thoát nước, đường đô thị): Hạng III

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động

9
Công ty TNHH Tư vấn 

Xây dựng Hưng Tín

59 Nguyễn Văn Linh, khu vực 

Huỳnh Kim, phường Nhơn Hòa, thị 

xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

Nguyễn Thị Song Hồng
Số 4101562059 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 20/4/2020
2

1. Khảo sát xây dựng công trình:

- Khảo sát địa hình (trừ lập quy hoạch): Hạng III

- Khảo sát địa chất: Hạng III

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động

10
Công ty TNHH TV ĐT 

XD & TM Tân Long

Thôn Đệ Đức 3, xã Hoài Tân, huyện 

Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.
Phạm Thị Hồng Thủy

Số 4101529830 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 3/12/2018
6

1. Thiết kế xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng - Công nghiệp (thiết kế kết cấu, kiến trúc, cơ - điện, cấp - 

thoát nước): Hạng III

2. Giám sát thi công xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng - Công nghiệp (công tác xây dựng, lắp đặt thiết bị công 

trình): Hạng III

3. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:

- Công trình giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III

11
Công ty TNHH Tư vấn 

Hội cầu đường

Số 50 Ỷ Lan, phường Thị Nại, thành 

phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Trần Văn Tha

Số 4101285662 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 

15/12/2011; Thay đổi lần thứ 3 

ngày 17/1/2018

3

1. Thiết kế xây dựng công trình:

- Công trình Giao thông (đường bộ): Hạng II

2. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:

- Công trình Hạ tầng kỹ thuật (đường đô thị): Hạng III

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động

12

Công ty TNHH Xây 

dựng và Thương mại 

Tổng hợp Thảo Trinh

Đường Võ Thị Sáu, thôn Trà Quang 

Bắc, thị trấn Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định.

Phạm Thị Trinh

Số 4100633268 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 26/1/2007; 

Thay đổi lần thứ 7 ngày 

19/5/2020

1

1. Thi công xây dựng công trình:

- Công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp -thoát nước, đường đô thị): Hạng III

- Công trình Nông nghiệp và PTNT (thủy lợi): Hạng III

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động
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13
Công ty TNHH MTV 

Thành Toàn

Số 44 Lê Lợi, thị trấn Tăng Bạt Hổ, 

huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định
Trần Văn Thành

Số 4101462537 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 12/4/2016
9

1. Thiết kế xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng - Công nghiệp: Hạng III

2. Giám sát thi công xây dựng công trình

- Công trình dân dụng - công nghiệp: Hạng III

- Công trình giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III

- Công trình Hạ tầng kỹ thuật (Cấp - thoát nước, đường đô thị, điện chiếu sáng công 

cộng): Hạng III

- Công trình Nông nghiệp và PTNT (thủy lợi): Hạng III

3. Thi công xây dựng công trình:

- Công trình dân dụng - công nghiệp: Hạng III

- Công trình giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III

- Công trình Hạ tầng kỹ thuật (Cấp - thoát nước, đường đô thị, điện chiếu sáng công 

cộng): Hạng III

- Công trình Nông nghiệp và PTNT (thủy lợi): Hạng III 

14

Công ty TNHH Xây 

dựng và Nội thất Phú 

Sỹ

494A Nguyễn Thái Học, phường 

Quang Trung, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định

Đặng Minh Sơn
Số 4101569576 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 22/7/2020
2

1. Thi công xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng - Công nghiệp : Hạng III

- Công trình Giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III

- Công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước, đường đô thị): Hạng III

15
Công ty TNHH Đinh 

Phát

Lô Trung tâm Khu Công nghiệp 

Nhơn Hòa - khu vực Tân Hòa, 

phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, 

tỉnh Bình Định.

Đinh Văn Phước

Số 4100268657 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 1/4/1999; 

Thay đổi lần thứ 21 ngày 

31/7/2019

1
1. Thi công xây dựng công trình:

- Công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước): Hạng III

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động

16

Công ty TNHH Tư vấn 

Thiết kế và Xây dựng 

Tấn Sơn

Thôn Kỳ Sơn, xã Phước Sơn, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình Định
Lê Trường Đại

Số 4101544317 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 7/6/2019; 

Thay đổi lần thứ 1 ngày 

18/5/2020

5

1. Thiết kế xây dựng công trình:

- Công trình Hạ tầng kỹ thuật (Cấp - thoát nước, đường đô thị, điện chiếu sáng công 

cộng): Hạng III

- Công trình dân dụng - Công nghiệp (Cấp  -thoát nước, cơ điện): Hạng III

2. Giám sát thi công xây dựng công trình:

- Công trình dân dụng - Công nghiệp (công tác xây dựng, lắp đặt thiết bị): Hạng III

3. Khảo sát xây dựng công trình:

- Khảo sát địa hình (trừ lập quy hoạch): Hạng III

- Khảo sát địa chất: Hạng III

4. Thi công xây dựng công trình:

- Công trình dân dụng - Công nghiệp: Hạng III

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động

17
Công ty TNHH Thiên 

Ân

Số 63, đường Lê Xuân Trữ, phường 

Lý Thường Kiệt, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định.

Hà Vĩnh Đăng
Số 4100519117 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 24/4/2019
2

1. Giám sát thi công xây dựng công trình:

- Công trình giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động

18

Công ty TNHH Xây 

dựng Tổng hợp Thiên 

Thành

Tổ 2, khu vực An Hòa, thị trấn Ngô 

Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định
Trần Văn Thiên

Số 4101431641 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 12/9/2014; 

Thay đổi lần thứ 2 ngày 

3/5/2018

6

1. Thiết kế xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng - Công nghiệp: Dân dụng (kết cấu, kiến trúc, cơ  - điện) -

Hạng II; Công nghiệp - Hạng III

2. Giám sát thi công xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng: Hạng II

3. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng - Công nghiệp: Hạng III

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động

19
Công ty TNHH Tư vấn 

Xây dựng Thái Hòa

An Ngãi, phường Nhơn Hưng, thị 

xã An Nhơn, tỉnh Bình Định
Nguyễn Văn Hòa

Số 4100627627 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 8/1/2007; 

Thay đổi lần thứ 6 ngày 

8/2/2017

1
1. Khảo sát xây dựng công trình:

- Khảo sát địa hình (trừ lập quy hoạch): Hạng III

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động
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20
Công ty TNHH XDTH 

Bình Nguyên

Số 104 Nguyễn Lữ, thị trấn Bình 

Dương, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định

Bùi Do

Số 4101458153 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 28/1/2016; 

Thay đổi lần thứ 1 ngày 

30/12/2019

3

1. Thi công xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng - Công nghiệp: Hạng III

- Công trình giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III

- Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III

- Công trình Hạ tầng kỹ thuật (Cấp - thoát nước, đường đô thị): Hạng III

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động

21
Công ty TNHH Gia 

Phát Mỹ An

Thôn Chánh Giáo, xã  Mỹ An, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình Định
Nguyễn Phong Nam

Số 4101451084 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 

15/10/2015; Thay đổi lần thứ 1 

ngày 7/12/2018

3

1. Thi công xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng - Công nghiệp: Hạng III

- Công trình giao thông (đường bộ): Hạng III

- Công trình Nông nghiệp và PTNT (thủy lợi): Hạng III

- Công trình Hạ tầng kỹ thuật (Cấp - thoát nước, đường đô thị, điện chiếu sáng công 

cộng): Hạng III

- Công trình công nghiệp (đường dây và TBA): Hạng III

22

Công ty TNHH Tư vấn 

Xây dựng Phúc 

Nguyên

KDC tổ 3, khu vực Kim Châu, 

phường Bình Định, thị xã An Nhơn, 

tỉnh Bình Định.

Lê Văn Phụng

Số 4100266730 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 8/6/1996; 

Thay đổi lần thứ 8 ngày 

9/6/2016

5

1. Thiết kế xây dựng công trình:

- Công trình Nông nghiệp và PTNT (thủy lợi): Hạng III

- Công trình hạ tầng kỹ thuật (Cấp - thoát nước, đường đô thị, điện chiếu sáng công 

cộng): Hạng III

2. Khảo sát xây dựng công trình:

- Khảo sát địa hình (trừ lập quy hoạch): Hạng III
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Công ty TNHH TVXD 

Nguyên Tùng

Xóm 5, thôn Quảng Nghiệp,  xã 

Phước Hưng, huyện Tuy Phước, 

tỉnh Bình Định

Lê Thanh Tùng
Số 4101581005 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 1/12/2020
5

1. Thi công xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng - Công nghiệp: Hạng III

- Công trình giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III

- Công trình Nông nghiệp và PTNT (thủy lợi): Hạng III

- Công trình Hạ tầng kỹ thuật (Cấp - thoát nước, đường đô thị, điện chiếu sáng công 

cộng): Hạng III

24

Công ty TNHH gia 

công và lắp dựng thép 

xây dựng Bình Định

Tổ 3, Khu vực 1, phường Nhơn 

Bình, thành phố Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định

Nguyễn Thành Khoa
Số 4101564761 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 5/6/2020
8

1. Giám sát thi công xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng - Công nghiệp: Hạng III

- Công trình Giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III

- Công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp – thoát nước, đường đô thị, điện chiếu sáng công 

cộng): Hạng III

- Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III

2. Thi công xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng - Công nghiệp: Hạng III

- Công trình Giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III

- Công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp – thoát nước, đường đô thị, điện chiếu sáng công 

cộng): Hạng III

- Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III
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Công ty TNHH xây 

dựng tổng hợp Ngân 

Phúc

Số 187, đường Nguyễn Thị Minh 

Khai, phường Ngô Mây, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Cao Tiến Phúc

Số 4101404824 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 3/5/2013; 

Thay đổi lần thứ 1 ngày 

28/4/2017

1

1. Thi công xây dựng công trình:

- Công trình dân dụng: Hạng III

- Công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước, đường đô thị, điện chiếu sáng công 

cộng): Hạng III
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